
ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1316/TB-ĐHYD Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức khóa đào tạo về “Chỉnh nha lâm sàng” năm 2024 

Nhằm mục tiêu cập nhật kiến thức và chia sẻ các kiến thức trong lĩnh vực 

Chỉnh hình Răng Mặt trong điều trị Nha khoa để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

điều trị cho các Bác sĩ Răng Hàm Mặt thực hành trên lâm sàng tại các khu vực 

trên cả nước, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tổ chức khoá 

đào tạo về Chỉnh nha lâm sàng năm 2024 với một số nội dung như sau:  

1. Tên khóa học: Chỉnh nha lâm sàng. 

- Đơn vị tổ chức và phụ trách chuyên môn: Khoa Răng Hàm Mặt – 

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan, Giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại  

học Y - Dược, Đại học Huế . 

- Đơn vị quản lý: Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế - TS. Ngô Viết 

Lộc, Phó Giám đốc Viện. 

2. Thời gian và điều kiện tổ chức 

- Thời gian đào tạo: 600 tiết học (4 tháng). Dự kiến tổ chức từ ngày 

19/4/2024 đến ngày 19/8/2024. 

- Hình thức đào tạo: Học tập theo hình thức trực tiếp. 

- Điều kiện tổ chức lớp: Số lượng học viên đăng kí từ 12-15 học viên. 

3. Giảng viên và trợ giảng 

- ThS.BS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan, Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học 

Y - Dược, Đại học Huế – Phụ trách chuyên môn khóa học. 

- TS.BS. Nguyễn Gia Kiều Ngân, Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế. 

- ThS.BS. Hoàng Anh Đào, Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế. 

- ThS.BS. Nguyễn Lê Minh Trang, Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học 

Y - Dược, Đại học Huế. 

4. Đối tƣợng tham gia 

Bác sĩ Răng Hàm Mặt và Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ định hướng Răng 

Hàm Mặt. 

5. Chi phí đăng kí tham dự: 55.000.000 VNĐ/học viên/khóa học. 

Nộp vào tài khoản: Trường Đại học Y Dược Huế. 
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- Số tài khoản: 8670001013.  

- Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Xuân (BIDV 

CN Phú Xuân). 

- Cú pháp bắt buộc: Họ và tên_ngày sinh_CME Chinh nha lam sang 

Học viên chỉ đóng phí sau khi đã được thẩm định “hồ sơ đăng ký” là đủ 

tiêu chuẩn tham gia khóa học. 

6. Hồ sơ đăng ký 

 - 01 đơn đăng ký học có xác nhận của cơ quan công tác 

hoặc chính quyền địa phương (tải mẫu đơn bằng cách quét mã 

QR). 

- 01 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học/ sau đại 

học và chứng chỉ định hướng Răng Hàm Mặt (nếu có). 

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau ảnh, ảnh 

chụp không quá 6 tháng). 

Hồ sơ gửi về Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế (Địa chỉ: số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố 

Huế, điện thoại: 0234 3676 616) trước ngày 16/4/2024. 

7. Đánh giá và cấp chứng chỉ  

Học viên tham gia đầy đủ và kết quả đánh giá đạt yêu cầu sẽ được Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo đúng  

quy định. 

8. Thông tin liên hệ 

Các đơn vị và học viên có nhu cầu đăng kí tham gia lớp học đề nghị liên hệ 

với Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; CN. Trương 

Thị Ánh Nhuệ, ĐT 0914 218 541; ThS. Lê Thị Thu Nga, ĐT 0352 047 339. 

Email: khoa.rhm@huemed-univ.edu.vn. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Các cơ quan, đơn vị y tế; 

- Lưu: VT, ĐTBDCBYT. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Quốc Huy 

 



1 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

“CHỈNH NHA LÂM SÀNG” 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHYD ngày   tháng  năm 2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế)  

Học phần 1: Chẩn đoán, lập kế hoạch Chỉnh hình Răng Mặt và 

phƣơng pháp để đánh giá bệnh nhân toàn diện (dự kiến từ ngày 19/4/2024 

đến 21/4/2024) 

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách 

Ngày 1 

7g30-8g00 - Đón tiếp đại biểu và học 

viên 

- Phát tài liệu 

- Khoa Răng Hàm Mặt 

- Viện Đào tạo và Bồi dưỡng 

cán bộ y tế 

8g00-8g30 - Phát biểu của đại diện 

Trường, 

- Phát biểu của đại diện khoa 

Răng Hàm Mặt 

- Phát biểu của đại diện công 

ty TNHH Y Nha Khoa 3D 

- Phát biểu của đại diện 

giảng viên 

TS. Nguyễn Văn Minh 

Tổng GĐ. Hồ Đắc Thắng 

TS. Nguyễn Gia Kiều Ngân 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

8h30-9g00 Tổng quan về chỉnh nha hiện 

đại 

Nhiếp ảnh trong chỉnh nha  

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

10h00-10h30 Tea Break  

10g30-10g45 Pretest ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

10h30-12g00 Phân tích phim sọ nghiêng: 

các điểm chuẩn và mặt 

phẳng trên phim sọ nghiêng 

TS. Nguyễn Gia Kiều Ngân 

 

Nghỉ Trƣa 
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13g30-15g00 Thực hành chụp ảnh trong 

trong miệng và ngoài mặt, 

cắt chỉnh sửa ảnh 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

15g00-15g30 Tea Break  

15g30-17g00 Thực hành phim sọ nghiêng: 

thực hành xác định các mốc 

giải phẫu trên phim, dựng 

đường thẳng, mặt phẳng 

TS. Nguyễn Gia Kiều Ngân 

 

Ngày 2 

8g00-10g00 Phân tích phim sọ nghiêng: 

phân tích các chỉ số và ứng 

dụng lâm sàng 

TS. Nguyễn Gia Kiều Ngân 

10g00-10g30 Tea break  

10g30-12g00 Phân tích mẫu hàm ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Thực hành phim sọ nghiêng: 

Phân tích các chỉ số trên 

phim sọ nghiêng đã tracing 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

15g00-15g30 Tea Break  

15g30-17g00 Thực hành mẫu hàm: Phân 

tích mẫu hàm  

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Ngày 3 

8g00-8g30 Phân loại khớp cắn theo 

Angle 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

8g30-10g30 Khám và làm bệnh án chỉnh 

nha 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

10g00-10g30 Tea break  

10g30-12g00 Khám và làm bệnh án chỉnh 

nha (tiếp theo) 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Thực hành: làm bệnh án ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 
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chỉnh nha 

15g00-15g30 Tea break  

15g30-17g00 Giải đáp thắc mắc các nội 

dung đã học, Post test 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Thực hành :  

- Thực hành chụp ảnh trong trong miệng và ngoài mặt, cắt chỉnh sửa 

ảnh, xác định các mốc giải phẫu trên phim, dựng đường thẳng, mặt phẳng, 

Phân tích các chỉ số trên phim sọ nghiêng đã tracing. Khám và làm bệnh án 

chỉnh nha. Học viên tự thực tập tại nhà dưới hình thức bài tập về nhà (32 tiết) 

- Kiến tập tại Phòng khám Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Huế (100 tiết) 

Học phần 2: Cơ học điều chỉnh Chỉnh Hình Răng Mặt ban đầu, sự 

tăng trƣởng sọ - mặt và việc điều trị các vấn đề về sọ - mặt, chỉnh nha tăng 

trƣởng và neo chặn tăng cƣờng trong chỉnh nha (dự kiến từ ngày 23/5/2024 

đến 25/5/2024) 

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách 

Ngày 1 

8g00-10g00 Đặc tính kỹ thuật của hệ 

thống mắc cài và sự đa dạng 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

10h00-10h30 Tea Break  

10g30-12g00 Vị trí mắc cài và áp dụng 

lâm sàng 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Thực hành: đặt thun tách kẻ, 

thử khâu và gắn khâu, hàn 

khâu 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

15g00-15g30 Tea Break  

15g30-17g00 Thực hành: bẻ khí cụ nong 

hàm 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Ngày 2 

8g00-10g00 Cơ sinh học trong chỉnh nha TS. Nguyễn Gia Kiều Ngân 
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10g00-10g30 Tea break  

10g30-12g00 Hình dạng dây cung, những 

giải pháp thực tế trong điều 

trị 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Thực hành gắn mắc cài ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

15g00-15g30 Tea Break  

15g30-17g00 Thực hành lắp dây cung ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Ngày 3 

8g00-10g00 Sự tăng trưởng của hệ thống 

sọ mặt 

TS. Nguyễn Gia Kiều Ngân 

10g00-10g30 Tea break  

10g30-12g00 Neo chặn tăng cường trong 

chỉnh nha: Mini Screw 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Hướng dẫn thực hành: cắm 

Mini Screw trong chỉnh nha. 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

15g00-15g30 Tea break  

15g30-17g00 Giải đáp thắc mắc các nội 

dung đã học, Post test 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Thực hành: 

- Thực hành: đặt thun tách kẻ, thử khâu và gắn khâu, hàn khâu, gắn mắc 

cài: Học viên tiếp tục thực hiện tự thực tập tại nhà trên các mẫu hàm 

Typodont mô phỏng (24 tiết) 

- Kiến tập tại Phòng khám Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Huế (100 tiết) 

Học phần 3: Các thủ thuật lâm sàng và cơ học liên quan đến giai đoạn 

trung gian của quá trình điều trị, cơ học mở khoảng và đóng khoảng, Chỉnh 

hình Răng Mặt các loại sai khớp cắn (dự kiến từ ngày 11/7/2024 đến 

13/7/2024) 

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách 
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Ngày 1 

8g00-10g00 Kiểm soát neo chặn trong 

quá trình san phẳng 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

10h00-10h30 Tea Break  

10g30-12g00 San phẳng cung răng và 

kiểm soát cắn phủ 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Thực hành: Lựa chọn dây 

cung trong quá trình san 

phẳng 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

15g00-15g30 Tea Break  

15g30-17g00 Thực hành điều trị với 

Typodont hạng II chi 1  

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Ngày 2 

8g00-10g00 Tổng quan về điều trị sai 

khớp cắn hạng II Angle phần 

1 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

10g00-10g30 Tea break  

10g30-12g00 Tổng quan về điều trị sai 

khớp cắn hạng II Angle phần 

2 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Thực hành điều trị di xa với 

Typodont hạng II chi 1 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

15g00-15g30 Tea Break  

15g30-17g00 Thực hành điều trị di xa với 

Typodont hạng II chi 1 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Ngày 3 

8g00-10g00 Tổng quan về điều trị sai 

khớp cắn hạng III Angle 

phần 1 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 
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10g00-10g30 Tea break  

10g30-12g00 Tổng quan về điều trị sai 

khớp cắn hạng III Angle 

phần 2 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Thực hành: thực hành lập kế 

hoạch điều trị một số ca 

chỉnh nha SKC loại I và 

SKC loại II 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

15g00-15g30 Tea break  

15g30-17g00 Giải đáp thắc mắc các nội 

dung đã học, Post test 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Thực hành: 

- Điều trị một số ca chỉnh nha SKC loại I và SKC loại II: Học viên tiếp 

tục thực hiện tự thực tập tại nhà trên các mẫu hàm Typodont mô phỏng (24 

tiết) 

- Kiến tập tại Phòng khám Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Huế (100 tiết) 

Học phần 4: Nguyên lý và thực tiễn điều trị Chỉnh hình Răng Mặt các 

loại sai khớp cắn, đánh giá bệnh nhân khi hoàn thành quá trình điều trị, 

thảo luận nhóm và đánh giá học viên (dự kiến từ ngày 15/8/2024 đến 

17/8/2024) 

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách 

Ngày 1 

8g00-10g00 Đóng khoảng và cơ chế trượt ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

10h00-10h30 Tea Break  

10g30-12g00 Tinh chỉnh và hoàn tất điều 

trị 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Thực hành: thực hành lập kế 

hoạch điều trị một số ca 

chỉnh nha SKC loại III 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 
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15g00-15g30 Tea Break  

15g30-17g00 Thực hành điều trị nhổ 4 

răng cối nhỏ trên Typodont 

Hạng II chi 1 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Ngày 2 

8g00-10g00 Tháo bỏ khí cụ và lưu giữ hồ 

sơ 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

10g00-10g30 Tea break  

10g30-12g00 Tái phát trong chỉnh nha và 

cách hạn chế 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Thực hành điều trị nhổ 4 

răng cối nhỏ trên Typodont 

Hạng II chi 1 (tiếp theo) 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

15g00-15g30 Tea Break  

15g30-17g00 Thực hành: Bẻ khí cụ cố 

định 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Ngày 3 

8g00-9g30 Các chiến lược hoàn thiện để 

tăng tối đa thẩm mỹ khuôn 

mặt và nụ cười 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

9g30-10g00 Post-test ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

10g00-10g30 Tea break  

10g30-11g30 Các trường hợp lâm sàng đặc 

biệt khi điều trị  

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

11g30-12g00 Tổng kết trao chứng chỉ TS.Nguyễn Văn Minh 

Nghỉ Trƣa 

13g30-15g00 Thực hành: Cung duy trì dán 

cố định mặt trong 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

15g00-15g30 Tea break  
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15g30-17g00 Chia sẻ kinh nghiệm thực 

hành lâm sàng giữa báo cáo 

viên và học viên. 

Giải đáp thắc mắc các nội 

dung đã học. 

Post test 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan 

Thực hành: 

- Điều trị một số ca chỉnh nha SKC loại III và đóng khoảng, tinh chỉnh và 

hoàn tất điều trị: Học viên tiếp tục thực hiện tự thực tập tại nhà trên các mẫu 

hàm Typodont mô phỏng (24 tiết). 

- Kiến tập tại Phòng khám Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trường Đại học Y - 

Dược Huế (100 tiết)./. 
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